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                  ĐỀ CHÍNH THỨC
	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I
   MÔN: HÓA HỌC - LỚP 11                                             Thời gian làm bài 45 phút (không kể thời gian giao đề)
                           Đề thi gồm 04 trang


	  Mã đề : 123


Họ và tên thí sinh:…….………………………Số báo danh:........................
I.TRẮC NGHIỆM ( 7 ĐIỂM )

Câu 1: Cho các nhận xét sau:

(a) Ở trạng thái cân bằng, tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.

(b) Ở trạng thái cân bằng, các chất không phản ứng với nhau.

(c) Ở trạng thái cân bằng, nồng độ các chất sản phẩm luôn lớn hơn nồng độ các chất đầu.

(d) Ở trạng thái cân bằng, nồng độ các chất không thay đổi.

Các nhận xét đúng là

A. (a) và (b).
B. (b) và (c).
C. (a) và (c).
D. (a) và (d).
Câu 2:Theo thuyết Bronsted-Lowry chất nào dưới đây là base?

A. HCl
B. NaOH
C. NaCl
D. H2SO4
Câu 3: Chất nào sau đây là chất điện ly yếu.

A. HCl
B. NaOH
C. CH3COOH
D. H2SO4
Câu 4: Phương trình điện ly nào sau đây viết sai.
A. HCl  →H+ + Cl-
B. HNO3  → H+ + NO3-
C. NaCl  →Na+ + Cl-
D. CH3COOH  →H+ + CH3COO-
Câu 5: Dung dịch NaOH 0,001M có pH

A. 11.
B. 12.
C. 13.
D. 14.

Câu 6: Câu nào sau đây đúng khi nói về sự điện li?
A. Sự điện li là sự hòa tan một chất vào nước thành dung dịch.
B. Sự điện li là sự phân li một chất dưới tác dụng của dòng điện.
C. Sự điện li là sự phân li một chất  trong nước thành ion.
D. Sự điện li thực chất là quá trình oxi hóa - khử.
Câu 7: Theo thuyết Brønsted - Lowry base là

A. chất phân li trong dung dịch nước tạo thành H+
B. những chất có khả năng cho proton (ion H+).
C. chất phân li trong dung dịch nước tạo thành OH-.
D. những chất có khả năng nhận proton (ion H+).
Câu 8: Phản ứng thuận nghịch là phản ứng

A. xảy ra theo hai chiều ngược nhau trong cùng điều kiện.
B. xảy ra theo hai chiều ngược nhau ở các điều kiện khác nhau
C. chỉ xảy ra theo một chiều nhất định.
D. xảy ra giữa hai chất khí.
Câu 9: Yếu tố không làm ảnh hưởng đến cân bằng hoá học là

A. Nồng độ
B. Áp suất
C. Nhiệt độ
D. Chất xúc tác.
Câu 10: Trong phương trình phản ứng sau: CH3COOH + H2O 
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 CH3COO- + H3O+ theo chiều phản ứng nghịch, ion hay chất nào đóng vai trò base?

A. CH3COOH.
B. H2O.

C. CH3COO-.
D. H3O+.

Câu 11: Dung dịch nào sau đây có pH < 7

A. FeCl3
B. NaOH
C. Na2CO3
D. KCl
Câu 12: Phản ứng nào sau đây là phản ứng thuận nghịch

A. 2F2 + 2H2O → 4HF + O2
B. Cl2 + H2O ⇌ HCl + HClO
C. H2S + O2 → S + H2O
D. HCl + NaOH → NaCl + H2O

Câu 13: Mối quan hệ giữa tốc độ phản ứng thuận (vt) và tốc độ phản ứng nghịch (vn) ở trạng thái cân bằng được biểu diễn như thế nào?

A. vt = 2vn.
B. vt = vn( 0.
C. vt = 0,5vn.
D. vt = vn = 0.
Câu 14: Biểu thức tính hằng số cân bằng (KC) của phản ứng tổng quát: aA + bB ⇌ cC + dD là
A. 
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Câu 15: Dãy gồm các chất điện li mạnh là

A. KOH, NaCl, H2S.
B. Na2S, H2S , HCl.

C. CH3COOH, NaNO3, Ca(OH)2.
D. HCl, Fe(NO3)3, Ba(OH)2.
Câu 16: Chất nào sau đây không dẫn điện được?

A. Dung dịch NaCl.
B. NaOH nóng chảy.
C. Dung dịch HCl.
D. NaCl rắn khan.
Câu 17:  Dung dịch có chứa các ion Na+, NO3-, Cl-, K+ có thể được pha từ các chất nào?

A. NaCl, KNO3.
B. NaNO3, KNO3.
C. KCl, NaCl.
D. AgCl, NaNO3.
Câu 18: pH của dung dịch nào sau đây có giá trị nhỏ nhất?

A. Dung dịch HCl 0,1M.
B. Dung dịch CH3COOH 0,1M.

C. Dung dịch NaCl 0,1M.
D. Dung dịch NaOH 0,1M.

Câu 19: Cho các cân bằng sau: 

(1) 2SO2(g) + O2(g) ⇌ 2SO3(g)
(3) CO2(g) + H2(g) ⇌ CO(g) + H2O(g)

(2) N2(g) + 3H2(g) ⇌ 2NH3(g) 
(4) 2HI(g) ⇌ H2(g) + I2(g)

Khi thay đổi áp suất, nhóm gồm các cân bằng hoá học đều không bị chuyển dịch là

A. (1) và (2).
B. (1) và (3).
C. (3) và (4).
D. (2) và (4).

Câu 20: Cho dung dịch X có chứa  a mol K+ , b mol Al3+, c mol NO3-, d mol SO42-. Biểu thức liên hệ giữa  a, b, c, d là

A. 3a + b = 2c + d.
B. a + 3b = c + 2d.
C. a + 3b = 2c +d
D. D. a + 3b = 2c + 2d.
Câu 21: Ở trạng thái tự nhiên, nitrogen

A. tồn tại ở dạng đơn chất và hợp chất.


B. chỉ tồn tại ở dạng đơn chất.

C. chỉ tồn tại ở dạng hợp chất.

D. tự do chiếm khoảng 20% thể tích không khí.

Câu 22: Trong khí quyển trái đất, nitrogen chiếm bao nhiêu phần trăm thể tích khí quyển


A. 15%.
B. 78,1%.
C. 80%.
D. 21%.

Câu 23: Điều nào sau đây đúng về tính chất hóa học của N2?

A. N2 chỉ có tính khử.

B. N2 chỉ có tính oxi hoá.

C. N2 vừa có tính khử, vừa có tính oxi hoá.
D. N2 có tính acid.

Câu 24: Dung dịch ammonia trong nước có chứa


A. NH4+, NH3.            B. NH4+, NH3, H+.          C. NH4+, OH-.
       D. NH4+, NH3, OH-
Câu 25: Để nhận biết dung dịch NH3 đặc, người ta chuẩn bị hai đầu đũa thủy tinh quấn bong. Đũa 1 nhúng vào dung dịch HCl đặc, đũa 2 nhúng vào dung dịch NH3 đặc, sau đó đưa lại gần nhau. Hiện tượng xảy ra là

A. xuất hiện “khói” trắng.

B. xuất hiện “khói” tím.


C. không có hiện tượng.

D. xuất hiện “khói” vàng.

Câu 26: Khí NH3 có thể thu theo cách nào dưới đây
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Câu 27: Số liên kết cho – nhận trong phân tử HNO3 là


A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 0.
Câu 28: Một số kim loại bị thụ động hóa trong dung dịch nitric acid đặc, nguội, do tạo lớp màng oxide bền, bảo vệ kim loại khỏi tác dụng của acid. Cặp kim loại bị thụ động hóa trong dung dịch nitric acid đặc, nguội là

A. Fe và Cu.
B. Al và Fe.
C. Mg và Al.
D. Mg và Zn.


II. TỰ LUẬN ( 3 ĐIỂM )
Câu 1. B là một bazơ, nồng độ mol các phần tử trong dung dịch B ở trạng thái cân bằng (bỏ qua sự điện ly của nước) được biểu diễn qua đồ thị như hình sau:

a) Viết phương trình phản ứng thủy phân chất B trong nước.

b) Tính pH của dung dịch B. Hãy cho biết dung dịch B có làm phenolphtalein hóa hồng hay không?

c) Tính hằng số cân bằng Kb?
Câu 2: Cho 4 lít N2 và 14 lít H2 vào bình kín rồi nung nóng với xúc tác thích hợp để phản ứng xảy ra, sau phản ứng thu được 16,8 lít hỗn hợp khí (các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất).

a. Tính thể tích khí ammonia thu được.

b. Tính hiệu suất của phản ứng.
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                                 Học sinh không được dùng bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
	 
	


I. MỤC TIÊU:  

- Kiểm tra khả năng lĩnh hội kiến thức của hs về toàn bộ nội dung trong chương 1 và một phần chương 2 đã được học  thông qua 28 câu trắc nghiệm và 2 câu tự luận

- Gv: biết được khả năng của hs và điều chỉnh cách dạy cho phù hợp

II . CHUẨN BỊ MA CHẬN ĐỀ :

III. PHƯƠNG PHÁP: Hs làm trắc nghiệm  kết hợp với tự luận 45 phút

IV. NỘI DUNG: 

 1.Ma trận đề:
                a.Trắc nghiệm ( 7 điểm ) gồm 28 câu, mỗi câu đúng được 0,25 điểm

                b.  Phần tự luận ( 3,0 điểm ) (Vận dụng: 2,5 điểm; Vận dụng cao: 0,5 điểm)

	Số TT
	Chương/chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng số câu 
	Tổng số điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN


	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)

	1
	Cân bằng hóa học
	Khái niệm CB hóa học
	
	4
	
	1
	
	
	
	
	
	5
	1,25

	
	
	Cân bằng trong dd nước
	
	5
	
	1
	
	1
	
	
	
	7
	1,75

	
	
	Ôn tập chương 1
	
	7
	
	2
	1
	
	
	
	
	10
	4,25

	2
	Nitrogen
	Nitrogen, ammonia-muối ammonium
	
	3
	
	1
	1
	
	
	
	
	5
	2

	
	
	Một số hợp chất của nitrogen với oxygen
	
	2
	
	1
	
	
	
	
	
	3
	0,75


2. Đáp án 
a, trắc nghiệm
MÃ ĐỀ 123

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ĐA 
	D
	B
	C
	D
	A
	C
	D

	Câu
	8
	9

	10
	11
	12
	13
	14

	ĐA 
	A
	D
	C
	A
	B
	B
	C

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	ĐA
	D
	D
	A
	A
	C
	B
	A

	Câu
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	ĐA
	B
	C
	D
	A
	A
	B
	B


MÃ ĐỀ 234

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ĐA 
	C
	D
	A
	D
	B
	D
	C

	Câu
	8
	9

	10
	11
	12
	13
	14

	ĐA 
	D
	A
	D
	B
	B
	C
	A

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	ĐA
	D
	A
	A
	C
	B
	A
	B

	Câu
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	ĐA
	C
	A
	C
	D
	A
	B
	B


MÃ ĐỀ 345

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ĐA 
	B
	C
	D
	A
	C
	D
	A

	Câu
	8
	9

	10
	11
	12
	13
	14

	ĐA 
	D
	D
	D
	B
	B
	C
	A

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	ĐA
	D
	A
	A
	C
	B
	A
	B

	Câu
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	ĐA
	C
	A
	A
	B
	B
	C
	D


MÃ ĐỀ 456

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ĐA 
	D
	A
	D
	D
	B
	C
	D

	Câu
	8
	9

	10
	11
	12
	13
	14

	ĐA 
	A
	C
	B
	B
	C
	A
	D

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	ĐA
	A
	A
	C
	B
	A
	B
	C

	Câu
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	ĐA
	D
	C
	D
	B
	B
	A
	A


b. tự luận

Câu 1( 2,0 điểm )
a) B + H2O ⇌   BH+ + OH- ( 0,5 điểm )
b) pOH = -lg[OH -]=-lg(8,63.10-5) = 4,06 
[image: image7.wmf]Þ

pH = 14 - 4,06= 9,94 ( 0,5 điểm )
Vì pH > 8 nên dung dịch B làm phenolphtalein hóa hồng. ( 0,5 điểm )
c) 
[image: image8.wmf]+-55
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( 0,5 điểm )
Câu 2. ( 1,0 điểm )
a. VNH3 = 1,2 lít ( 0,5 điểm )

b. H= 15% ( 0,5 điểm )
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